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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày       tháng      năm 2024


DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xây dựng Nghị quyết  Quy định chính sách hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Thông báo số 17/TB-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị báo cáo tiến độ tham mưu cơ chế chính sách thu hút đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau khi tổ chức thực hiện, tổng hợp tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết "Quy định chính sách hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  giai đoạn 2024-2030", cụ thể như sau: 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT
1. Cơ sở pháp lý
Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;
Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao;
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia;
Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”, Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án “Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2025”;
Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025;
Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp;
[bookmark: dieu_1_name]Quyết định số 1589/QĐ-TTg, ngày 8/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;
Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030;
Kế hoạch số 114/KH-TU ngày 19/10/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
[bookmark: _Hlk162593830][bookmark: _Hlk162593738]Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, 8 trường trung học cơ sở trọng điểm và chế độ đối với cán bộ quản lý, chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đối với trung học cơ sở, cấp quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026;
Kế hoạch số 454/KH-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045;
2. Cơ sở thực tiễn và sự cần thiết
2.1. Thực trạng về lực lượng lao động và kết quả công tác đào tạo nghề  tại tỉnh Bắc Ninh
[bookmark: _Hlk163648754]2.1.1. Thực trạng về lực lượng lao động
Theo số liệu thống kê năm 2022, dân số Bắc Ninh là 1.488,3 nghìn người, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 787.220 người (chiếm 52,89% dân số), trong đó tỷ lệ lao động nam chiếm 49,2%, nữ chiếm 50,8%; lao động làm việc trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 4,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 57,2%, dịch vụ chiếm 38,7%; Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh là 22.128 doanh nghiệp (trong các khu công nghiệp là trên 1.200 doanh nghiệp); có 466.887 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên (lao động là việc trong khu công nghiệp là 294.127 người; lao động làm việc ngoài khu công nghiệp là 172.760 người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo (bao gồm cả công nhân kỹ thuật, lao động được đào tạo qua truyền nghề trực tiếp) đạt 78%; trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 35,6% lực lượng lao động đang làm việc. 
+ Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo trong các doanh nghiệp: Lao động có trình độ đại học trở lên là 44.868 người, chiếm 9,61%; trình độ cao đẳng (kỹ thuật viên) là 35.157 người, chiếm 7.53%; trình độ trung cấp là 38.752 người, chiếm 8,30%; trình độ sơ cấp là 47.436 người, chiếm 10,16%; lao động qua đào tạo thường xuyên là 197.960 người, chiếm 42,4%; lao động chưa qua đào tạo là 102.714 người, chiếm 22,0%.
+ Cơ cấu lao động theo ngành/nghề tại các doanh nghiệp: Lao động nhóm ngành kỹ thuật/công nghệ chế biến chế tạo là: 356.273, chiếm 79,72% (khối kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa và cơ điện tử, công nghệ thông tin - ngành liên quan đến bán dẫn là 263.998 người, chiếm 74,10%; lao động nhóm ngành cơ khí/công nghệ cơ khí, chế tạo là 92.275 người, chiếm 25,9%); lĩnh vực Công nghệ Ô tô, sửa chữa sản xuất phân phối điện, điều hòa, cấp nước là 29.939 người, chiếm 6,40%; lao động thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, lao động vận tải, kho bãi là 34.034 người, chiếm 7,2%; lao động dịch vụ, kinh doanh, bảo hiểm ngân hàng, bất động sản, thông tin là 12.020 người, chiếm 2,5%; nhóm lao động lĩnh vực khoa học, hành chính, giáo dục, y tế, nghệ thuật… là 19.515 người, chiếm 4,18%.
2.1.2. Về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh
Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 56 cơ sở GDNN, trong đó có 13 trường cao đẳng, 18 trường trung cấp, 17 trung tâm GDNN và 8 cơ sở khác có hoạt động GDNN, trong đó có 19 cơ sở GDNN công lập, 34  cơ sở GDNN tư thục; không có cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài; 01 trường được đầu tư và phát triển trở thành trường chất lượng cao vào năm 2025; 09 trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt lựa chọn đầu tư trường trọng điểm với 30 nghề trọng điểm trong đó có 07 nghề cấp quốc tế, 04 nghề cấp khu vực ASIAN và 19 ngành, nghề cấp quốc gia. 
Công tác truyền thông về GDNN, định hướng phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đã có chuyển biến tích cực, kết quả tuyển sinh và đào tạo những năm gần đây cho thấy nhu cầu học sinh tham gia học GDNN tăng cao và có nhận thức rõ ràng liên quan đến việc làm và thu nhập sau này. Kết quả tuyển sinh GDNN năm 2022 được 66.195 HSSV, trong đó trình độ cao đẳng 4.728 SV, trung cấp 5.249 HS, sơ cấp 42.202 học sinh, đào tạo dưới 3 tháng 14.016 học sinh; năm 2023 được 71.805 HSSV, trong đó trình độ cao đẳng 5.582 SV, trung cấp 6.321 HS, sơ cấp 35.579 học sinh, đào tạo dưới 3 tháng 24.323 học sinh. 
Công tác đào tạo nghề chất lượng cao được quan tâm; tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh có 2 trường Cao đẳng đang đào tạo ngành nghề chất lượng cao là Trường cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh với các nghề như Điện tử công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp... Các trường được lựa chọn đầu tư trường trọng điểm, ngành nghề trọng điểm đang tích cực đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao để đảm bảo các tiêu chí chương trình đào tạo chất lượng cao.
Các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. 100% các cơ sở GDNN đều đảm bảo điều kiện để thực hiện quy mô tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN được cấp; Chất lượng đào tạo của các trường đều được nâng lên, 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, sản xuất, chế biến và xây dựng có việc làm ngay sau tốt nghiệp; trong đó một số trường đào tạo ngành nghề trọng điểm có 93% sinh viên được các doanh nghiệp lớn tiếp nhận trước thời điểm tốt nghiệp để đào tạo cập nhật công nghệ mới sát với nhu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp. Nhiều cơ sở GDNN đã thực hiện tốt công tác liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo với nhiều mô hình hợp tác có hiệu quả giúp người học sau khi tốt nghiệp tiếp cận ngay với hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp.
Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh và đào tạo những năm gần đây cho thấy cơ cấu trình độ đào tạo còn bất cập, tỷ lệ tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp còn thấp (chiếm 16,6% tổng số tuyển sinh). Ở trình độ kỹ thuật viên (cao đẳng) chỉ đáp ứng được gần 15% nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo như hiện nay thì công tác GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề cao để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhất là trong bối cảnh xu hướng tự động hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của nền công nghiệp số.  
[bookmark: _Hlk162593544]* Về đội ngũ nhà giáo GDNN
Công tác phát triển, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được các cơ sở GDNN quan tâm, chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN đạt chuẩn và trên chuẩn tăng đều hàng năm. Tính đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 3113 nhà giáo GDNN, trong đó các trường cao đẳng có 891 nhà giáo (chiếm 28.6%), trường trung cấp có 844 nhà giáo (27.1%), các trung tâm GDNN có 1.306 nhà giáo (42.0%) và các cơ sở khác có hoạt động GDNN có 72 nhà giáo (2.3%). Phân theo trình độ chuyên môn, tiến sỹ: 56 nhà giáo (chiếm 1.8%); thạc sỹ: 628 nhà giáo (20.2%), đại học: 1261 nhà giáo (40.5%), cao đẳng: 257 nhà giáo (8.3%), trung cấp: 811 nhà giáo (26.1%) và trình độ khác: 100 nhà giáo (3.2%).
Số nhà giáo hiện đang tham gia giảng dạy các chương trình chất lượng cao là 56 nhà giáo, trong đó có 1 tiến sỹ, 51 thạc sỹ và 4 nhà giáo trình độ đại học.       
* Về công tác hỗ trợ học phí học nghề cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 về việc quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026. Chính sách có tác động tích cực thúc đẩy học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học nghề, sau 3 năm thực hiện đã hỗ trợ học phí học nghề cho 10.038 HSSV, với kinh phí thực hiện 83,48 tỷ đồng. Kết quả của chính sách đã giúp các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thu hút được nhiều học sinh có chất lượng tham gia học trình độ cao đẳng, nhiều sinh viên có kỹ năng giỏi ra trường đáp ứng cơ bản nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chính sách thu hút này cần được điều chỉnh cho phù hợp với định mức kinh tế - kỹ thuật; đặc biệt là chi hỗ trợ đào tạo các ngành nghề trọng điểm, công nghiệp bán dẫn, đào tạo chất lượng cao phù hợp với quy mô, cơ cấu lao động phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh. 
2.2. Sự cần thiết
- Trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là một trong ba khâu đột phá quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, người lao động tham gia học nghề ở trình độ cấp học cao hơn nhằm xây dựng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật nghề, nhất là nhân lực có tay ghề cao góp phần nâng cao năng suất lao động. Đây cũng là giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX “Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 nhằm xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có cơ cấu hợp lý, cơ cấu ngành nghề phù hợp, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất, nhân cách, năng lực nghề nghiệp, thành thạo về kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đưa nhân lực trở thành lợi thế quan trọng nhất trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”.  
- Thu hút đầu tư được tỉnh Bắc Ninh xác định tập trung vào các dự án có công nghệ cao, tăng hàm lượng khoa học, suất đầu tư lớn, giảm định mức sử dụng đất, nâng cao tỷ trọng nội địa hóa sản phẩm. Hiện tại các doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp số đăng ký đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh tăng mạnh và tiếp tục mở rộng quy mô, điển hình là các tập đoàn lớn như Amkor Technology, Foxconn, Goertek, Samsung, … kéo theo hàng ngàn doanh nghiệp phát triển phụ trợ, do đó nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong thị trường lao động trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn. 
- Tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 và đã đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển nhân lực của tỉnh trong thời gian qua cũng còn có nhiều bất cập như: lực lượng lao động, trình độ và cơ cấu đào tạo mất cân đối giữa các ngành nghề; thiếu lao động kỹ thuật có tay nghề cao thuộc các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, trong khi đó doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng nhân lực thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa, ngành công nghiệp bán dẫn, … Như vậy để thay đổi quy mô, cơ cấu trình độ, ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu thị trường lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng tay nghề cao thì cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nhằm khuyến khích số lượng đông đảo học sinh tốt nghiệp THPT, người lao động tham gia học tập tại các cơ sở GDNN trình độ cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. 
- Hiện tại tỉnh Bắc Ninh đã có chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, 8 trường trung học cơ sở trọng điểm tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong khi đó nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đang giảng dạy các chương trình chất lượng cao, các ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia, khu vực ASIAN và thế giới, ngành nghề có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như điện tử, vi mạch – bán dẫn, … hiện tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực này.  
Từ thực trạng nêu trên, để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được thị trường lao động và tạo lợi thế cạnh tranh thì tỉnh cần thiết xây dựng và ban hành “Chính sách hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030”.
II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH HỖ TRỢ
1. Đối tượng hỗ trợ
- Nhà giáo giảng dạy các ngành nghề chất lượng cao, ngành công nghiệp bán dẫn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Học sinh, người lao động hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại các trường trong tỉnh tham gia học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Học sinh, người lao động sinh sống, tốt nghiệp THPT tại các trường ngoài tỉnh Bắc Ninh tham gia học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp ở các nghề đào tạo chất lượng cao, nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn tại các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Người lao động đã tốt nghiệp trình độ từ cao đẳng trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh đủ điều kiện và đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để học bổ sung các mô đun, môn học ngành công nghiệp bán dẫn.
[bookmark: _Hlk162600703]- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động và sử dụng lao động có thời gian làm việc liên tục tại doanh nghiệp từ đủ 01 năm trở lên.
2. Nguyên tắc hỗ trợ
[bookmark: _Hlk163649801]- Hỗ trợ học sinh, sinh viên học trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc các ngành, nghề theo danh mục ngành, nghề được lựa chọn hỗ trợ của tỉnh gồm: Danh mục ngành nghề phổ biến (Phụ lục 1 kèm theo); Danh mục ngành nghề chất lượng cao (Phụ lục 2 kèm theo); Danh mục ngành nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn (Phụ lục 3 kèm theo); các ngành nghề chất lượng cao được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Người học đủ điều kiện được hỗ trợ học phí học nghề chỉ được hưởng hỗ trợ một lần theo quy định này; Người học đã được hỗ trợ học phí học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước ở cùng cấp trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ theo quy định này.
- Mức hỗ trợ học phí cho người học nghề theo quy định; trường hợp mức thu học phí của cơ sở GDNN thấp hơn mức hỗ trợ theo quy định này thì mức hỗ trợ học phí cho người học là mức thu học phí thực tế của cơ sở GDNN.
- Người học đăng ký học cùng lúc ở hai cơ sở GDNN hoặc hai chương trình đào tạo chỉ được hỗ trợ học nghề ở một cơ sở GDNN hoặc một chương trình đào tạo. 
- Thời gian hỗ trợ học nghề là thời gian thực học của chương trình đào tạo toàn khoá, nhưng không quá 30 tháng đối với đào tạo trình độ cao đẳng, không quá 20 tháng đối với đào tạo trình độ trung cấp; không quá 06 tháng với đào tạo chuyển đổi sang nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn và dưới 3 tháng đối với đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao tại doanh nghiệp; thời gian hỗ trợ học phí đào tạo các nghề đặc thù tối đa không quá 30 tháng. 
- Đối với học sinh sinh sống, tốt nghiệp THPT tại các trường ngoài tỉnh Bắc Ninh tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng ở nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn chỉ được hỗ trợ theo chính sách này khi có cam kết sau tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tối thiểu 05 năm. Nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ bị truy thu kinh phí hỗ trợ học phí; người học phải hoàn trả học phí cho cơ sở GDNN theo quy định.
- Đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn để học bổ sung các mô đun, môn học thuộc ngành nghề công nghiệp bán dẫn tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Người lao động tham gia đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao tại doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ không quá một lần ứng với mỗi chương trình đào tạo. 
3. Nội dung hỗ trợ
3.1. Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ
a) Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giảng dạy chương trình chất lượng cao
[bookmark: _Hlk162593440]- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, 8 trường trung học cơ sở trọng điểm và chế độ đối với cán bộ quản lý, chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đối với trung học cơ sở, cấp quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; trong đó có quy định một số chính sách thu hút, tuyển dụng nhà giáo và chế độ đối với nhà giáo giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, cụ thể:
* Giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Ninh giảng dạy các môn chuyên được hỗ trợ bằng 18 lần mức lương cơ sở/giáo viên/năm; giáo viên giảng dạy các môn không chuyên tại các lớp chuyên được hỗ trợ bằng 9 lần mức lương cơ sở/người/năm. Chi trả 2 lần/năm vào cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 2;
* Hỗ trợ giáo viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ được tuyển chọn về làm việc tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh:
- Giáo sư: nam 200.000.000 đồng; nữ 220.000.000 đồng;
- Phó giáo sư: nam 140.000.000 đồng; nữ 160.000.000 đồng;
- Tiến sĩ: nam 100.000.000 đồng; nữ 120.000.000 đồng;
* Hỗ trợ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ở ngoài tỉnh được tiếp nhận giảng dạy tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh và có cam kết lâu dài (ít nhất 10 năm) được hỗ trợ kinh phí nhà ở giá trị 01 (một) tỷ đồng (tương đương giá trị 01căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có diện tích khoảng 70m2).
b) Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ người học nghề 
- Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định trên thì mức trần học phí đối với cơ sở GDNN công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được thực hiện như sau: 
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng 
	TT
	Nhóm ngành, nghề đào tạo
	Năm học

	
	
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026
	2026-2027

	1
	Khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh
	2496
	2656
	2720
	3200

	2
	Khoa học, pháp luật và toán
	2652
	2822
	2890
	3400

	3
	Kỹ thuật và công nghệ thông tin
	3740
	3984
	4080
	4800

	4
	Sản xuất, chế biến và Xây dựng
	3588
	3818
	3910
	4600

	5
	Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y
	2574
	2740
	2800
	3300

	6
	Sức khỏe
	4368
	4648
	4760
	5600

	7
	Dịch vụ, du lịch và môi trường
	3120
	3320
	3400
	4000

	8
	An ninh, quốc phòng
	3432
	3640
	3740
	4400


[bookmark: _Hlk164083097]- Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định trên thì người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo; người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.
3.2. Mức hỗ trợ
[bookmark: _Hlk162604076]a) Hỗ trợ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao, ngành công nghiệp bán dẫn.
[bookmark: _Hlk162614489]* Nhà giáo tham gia giảng dạy các mô đun, môn học cơ sở ngành, chuyên ngành ở các nghề đào tạo chất lượng cao được hỗ trợ bằng 20 lần mức lương cơ sở/nhà giáo/năm; điều kiện hỗ trợ: nhà giáo có tổng số giờ thực dạy chương trình chất lượng cao đạt từ 50% định mức giờ dạy tiêu chuẩn/năm và được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi trả 2 lần/năm vào cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 2.  
* Hỗ trợ nhà giáo là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ và nhà giáo có trình độ thạc sỹ chuyên ngành công nghiệp bán dẫn được tuyển chọn về làm việc tại các trường công lập trực thuộc tỉnh:
- Giáo sư: nam 200.000.000 đồng; nữ 220.000.000 đồng;
- Phó giáo sư: nam 140.000.000 đồng; nữ 160.000.000 đồng;
- Tiến sĩ: nam 100.000.000 đồng; nữ 120.000.000 đồng;
- Thạc sỹ ngành công nghiệp bán dẫn: nam 80.000.000 đồng; nữ 100.000.000 đồng.
* Hỗ trợ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ở ngoài tỉnh được tiếp nhận giảng dạy chương trình chất lượng cao tại các trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh và có cam kết làm việc lâu dài (ít nhất 10 năm) được hỗ trợ kinh phí nhà ở giá trị 01 (một) tỷ đồng (tương đương giá trị 01 căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có diện tích khoảng 70m2).
* Hỗ trợ 100% học phí và chi phí tài liệu học tập cho nhà giáo đang công tác tại các trường công lập trực thuộc tỉnh tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn để học chuyển đổi, bồi dưỡng nâng cao chuyên ngành công nghiệp bán dẫn tại các trường đại học, học viện trong nước và nước ngoài tổ chức.
b) Hỗ trợ người học nghề
* Hỗ trợ học phí các ngành nghề phổ biến
Mức chi hỗ trợ học phí cho học sinh, người lao động đã tốt nghiệp THPT tại các trường trong tỉnh tham gia học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp tại cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng 30% mức trần học phí đối với cơ sở GDNN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ học phí cho 21 ngành nghề phổ biến, cụ thể:
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
	TT
	Nhóm ngành, nghề đào tạo
	Năm học

	
	
	2024-2025
	2025-2026
	2026-2027
	2027-2028
	2028-2029
	2029-2030

	1
	Kỹ thuật và công nghệ thông tin
	1200
	1220
	1440
	1540
	1650
	1770

	2
	Sản xuất, chế biến và Xây dựng
	1150
	1170
	1380
	1480
	1580
	1690

	3
	Sức khỏe
	1390
	1430
	1680
	1800
	1920
	2060

	4
	Dịch vụ, du lịch và môi trường
	1000
	1020
	1200
	1280
	1370
	1470


* Hỗ trợ học phí các nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn
Mức chi hỗ trợ học phí cho học sinh, người lao động đã tốt nghiệp THPT tham gia học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp theo chương trình chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn tại cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng 70% mức trần học phí đối với cơ sở GDNN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ học phí cho các ngành, nghề đào tạo chất lượng cao và 11 nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn, cụ thể:
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
	TT
	Nhóm ngành, nghề đào tạo
	Năm học

	
	
	2024-2025
	2025-2026
	2026-2027
	2027-2028
	2028-2029
	2029-2030

	1
	Kỹ thuật và công nghệ thông tin
	2790
	2860
	3360
	3600
	3850
	4120

	2
	Sản xuất, chế biến và Xây dựng
	2670
	2740
	3220
	3440
	3680
	3940

	3
	Sức khỏe
	3250
	3330
	3920
	4190
	4490
	4800

	4
	Dịch vụ, du lịch và môi trường
	2320
	2380
	2800
	3000
	3210
	3430


[bookmark: _Hlk163649397]* Hỗ trợ học phí đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi đáp ứng nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn
Mức chi hỗ trợ người lao động đã tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn để học bổ sung các mô đun, môn học thuộc ngành công nghiệp bán dẫn tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng. 
* Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động
 Mức chi hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động và sử dụng lao động có thời gian làm việc liên tục tại doanh nghiệp từ đủ 01 năm trở lên, tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng.
4. Nguồn kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh chi thực hiện hỗ trợ hàng năm.
5. Cơ chế thực hiện hỗ trợ
- Ngân sách nhà nước tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo chính sách này hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh toán kinh phí hỗ trợ các cơ sở GDNN, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện kinh phí hỗ trợ học phí theo học kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hằng năm.
- Hằng năm, các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp dự toán trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
6. Dự toán kinh phí thực hiện
6.1. Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, dự toán kinh thực hiện hỗ trợ học phí học nghề  cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2024-2030 như sau:
- Năm học 2024-2025: Tổng số 5.830 người học được hỗ trợ (trong đó đào tạo nghề phổ biến là 1.870 HSSV, đào tạo nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn là 3.660 HSSV, đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi nghề cho 300 lao động); Kinh phí thực hiện:  129.269.000.000 đồng.
- Năm học 2025-2026: Tổng số 7.010 người học được hỗ trợ (trong đó đào tạo nghề phổ biến là 2.110 HSSV, đào tạo nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn là 4.400 HSSV, đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi nghề cho 500 lao động); Kinh phí thực hiện: 158.781.000.000 đồng.
- Năm học 2026-2027: Tổng số 8.160 người học được hỗ trợ (trong đó đào tạo nghề phổ biến là 2.370 HSSV, đào tạo nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn là 5.040 HSSV, đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi nghề cho 750 lao động); Kinh phí thực hiện: 213.920.000.000 đồng.
- Năm học 2027-2028: Tổng số 9.030 người học được hỗ trợ (trong đó đào tạo nghề phổ biến 2.520 HSSV, đào tạo nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn là 5.560 HSSV, đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi nghề cho 950 lao động); Kinh phí thực hiện: 251.898.000.000 đồng.
- Năm học 2028-2029: Tổng số 9.800 người học được hỗ trợ (trong đó đào tạo nghề phổ biến 2.640 HSSV, đào tạo nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn là 6.060 HSSV, đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi nghề cho 1100 lao động); Kinh phí thực hiện: 291.650.000.000 đồng.
- Năm học 2029-2030: Tổng số 10.760 người học được hỗ trợ (trong đó đào tạo nghề phổ biến 2.750 HSSV, đào tạo nghề chất lượng cao và nghề liên quan đến công nghiệp bán dẫn là 6.660 HSSV, đào tạo ngắn hạn để chuyển đổi nghề cho 1.350 lao động); Kinh phí thực hiện: 340.771.000.000 đồng.
6.2. Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho người lao động đào tạo tại doanh nghiệp giai đoạn 2024-2030, cụ thể:
Dự kiến kinh phí hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động tại doanh nghiệp (3.500người/năm x 1.500.000đồng/người) x 6 năm = 31.500.000.000 đồng.
[bookmark: _Hlk163649462] Tổng kinh phí hỗ trợ học phí trong 06 năm học (từ năm học 2024-2025 đến năm học 2029-2030): 1.417.789.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười bảy tỷ, bảy trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn), có dự toán kinh phí hỗ trợ tại Phụ lục 4 kèm theo. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất nhiệm vụ các sở, ngành chức năng, các địa phương tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng công tác GDNN; Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn theo quy định; Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ; Hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành chức năng chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông. Chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo, các trường THPT phổ biến, tuyên truyền chính sách của tỉnh để nâng cao nhận thức và thu hút lực lượng học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký tuyển sinh tham gia học nghề.
3. Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ theo quy định được phê duyệt. Hướng dẫn sử dụng kinh phí, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định pháp luật.
4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, cơ quan chức năng cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh đối với công tác GDNN; Triển khai thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Phối hợp với các Sở, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách của tỉnh về công tác GDNN tại các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn địa phương quản lý.
 Trên đây là Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh "Quy định chính sách hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ nền công nghiệp số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030". Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Vương Quốc Tuấn
  PCTTT UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các Huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, VP, QLDN.
	GIÁM ĐỐC
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á


c cơ s


ở
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  T ?   TRÌNH   V/v   đ ?   ngh ?   xây d ? ng Ngh ?   quy ? t    Quy đ ? nh   chính sách  h ?   tr ?   nhà giáo,  h ọ c  sinh, sinh viên t ạ i c á c cơ s ở   gi á o d ụ c ngh ề   nghi ệ p   đào t ? o   ngu ? n  nhân l ? c   ch ? t  lư ? ng cao   và ngành công nghi ? p bán d ? n ph ? c v ?   n ? n   công nghi ? p s ?   trên đ ? a  bàn t ? nh B ? c Ninh   giai đo ? n 2024 - 2030     Kính g ? i:  ? y ban nhân dân t ? nh   B ? c Ninh     Th ? c hi ? n   chương tr ình công tác n ăm 2024 c ? a UBND t ? nh B ? c Ninh,   Thông  báo s ?   17/TB - UBND ngày 22/02/2024 c ? a UBND t ? nh v ?   K ? t lu ? n  c ? a Phó ch ?   t ? ch  Thư ? ng tr ? c UBND t ? nh t ? i h ? i ngh ?   báo cáo ti ? n đ ?   tham mưu cơ ch ?   chính sách  thu hút đ ? u tư ngu ? n nhân l ? c ch ? t lư ? ng cao .  Sau khi t ?   ch ? c th ? c hi ? n, t ? ng h ? p  ti ? p thu các ý ki ? n đóng góp c ? a các S ? , ngành liên quan ,   UBND các huy ? n, th ?   xã,  thành ph ? ,   S ?   Lao đ ? ng  -   Thương binh và X ã h ? i trình UBND t ? nh   đ ?   ngh ?   xây d ? ng  Ngh ?   quy ? t   "Quy đ ? nh   chính sách h ?   tr ?   nhà giáo,  h ọ c sinh, sinh viên t ạ i c á c cơ s ở   gi á o d ụ c ngh ề   nghi ệ p  đào t ? o ngu ? n nhân l ? c ch ? t lư ? ng cao   và ngành công nghi ? p  bán d ? n   ph ? c v ?   n ? n   công nghi ? p s ?   trên đ ? a bàn t ? nh B ? c Ninh    giai đo ? n 2024 - 2030 " , c ?   th ?   như sau:     I. CƠ S ?   PHÁP LÝ VÀ S ?   C ? N THI ? T   1. Cơ s ?   pháp lý   B ?   Lu ? t Lao đ ? ng s ?   45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;   Lu ? t Vi ? c làm s ?   38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;   Lu ? t Giáo d ? c ngh ?   nghi ? p  s ?   74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;   Lu ? t Ngân sách nhà nư ? c s ?   83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ;   Ch ?   th ?   s ?   37 - CT/TW ngày 06/6/2014 c ? a Ban Bí thư v ?   tăng cư ? ng s ?   lãnh  đ ? o c ? a Đ ? ng đ ? i v ? i công tác đào t ? o nhân l ? c có tay ngh ?   cao;   Ngh ?   quy ? t s ?   39 - NQ/TW, ngày  15/01/2019 c ? a B ?   Chính tr ?   v ?   nâng cao hi ? u  qu ?   qu ? n lý, khai thác, s ?   d ? ng và phát huy các ngu ? n l ? c c ? a n ? n kinh t ? ;   Ngh ?   quy ? t s ?   52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 c ? a B ?   Chính tr ?   v ?   m ? t s ?   ch ?   trương, chính sách ch ?   đ ? ng tham gia cu ? c Cách m ? ng công nghi ? p l ? n   th ?   tư;  
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